
Trường Tiểu học Thới Tam  Lớp 4 

Họ và tên: ……………………….. 

Lớp: ……………………………… 

Thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020 

TOÁN  

QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ 

I. Kiến thức mới: 

Khi quy đồng mẫu số hai phân số 
 

 
 và 

 

 
 

 Ta lấy tử số và mẫu số của phân số 
 

 
 nhân với mẫu số của phân số 

 

 
 

 

 
 
   

   
 = 

 

  
 

 Ta lấy tử số và mẫu số của phân số 
 

 
 nhân với mẫu số của phân số 

 

 
 

 

 
 
   

   
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vậy, khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau: 

 Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu 

số của phân số thứ hai 

 Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu 

số của phân số thứ nhất 
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II. Bài tập thực hành: 

Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số sau: 

a) 
 

 
    

 

 
 

 

• 
 

 
 = ………………………    • 

 

 
 = ……………………… 

b) 
 

 
    

 

 
 

 

• 
 

 
 = ………………………    • 

 

 
 = ……………………… 

c) 
 

 
    

 

 
 

 

• 
 

 
 = ………………………    • 

 

 
 = ……………………… 

d) 
 

 
    

 

 
 

 

• 
 

 
 = ………………………    • 

 

 
 = ……………………… 

e) 
 

 
    

 

 
 

 

• 
 

 
 = ………………………    • 

 

 
 = ……………………… 
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Bài 2: Nối cột A (có 2 phân số) với cột B tương ứng 2 phân số đã được quy 

đồng mẫu số: 

  A       B 

 
 

 
    

 

 
  •   •  

  

  
    

  

  
 

 

 

 
    

 

 
   •   •  

  

  
    

 

  
 

 

 

 
    

 

 
   •   •  

  

  
    

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trường Tiểu học Thới Tam  Lớp 4 

Họ và tên: ……………………….. 

Lớp: ……………………………… 

Thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

CÂU KỂ AI THẾ NÀO? 

I. Kiến thức mới: 

 

 

 

 

 

II. Bài tập thực hành: 

Bài 1: Tìm và xác định Chủ ngữ và Vị ngữ của các câu kể Ai thế nào có 

trong đoạn văn sau: (Dùng dấu gạch / tách hai bộ phận chính của từng câu) 

Rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt lên đường. Căn nhà trống 

vắng. Những đêm không ngủ, mẹ lại nghĩ về họ. Anh Khoa hồn nhiên, xởi lởi. 

Anh Đức lầm lì, ít nói. Con anh Tịnh thì đĩnh đạc, chu đáo. 

- ……………………………………………………................................................................. 

- ……………………………………………………................................................................. 

- ……………………………………………………................................................................. 

- ……………………………………………………................................................................. 

- ……………………………………………………................................................................. 

Câu kể Ai thế nào? gồm hai bộ phận: 

1. Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì, con 

gì)? 

2. Vị ngữ trả lời cho câu hỏi: Thế nào? 
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Bài 2: Viết 1 đoạn văn từ 5 → 7 câu kể về các bạn trong tổ em, trong lời kể 

có sử dụng một số câu kể Ai thế nào? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

Bài 3: Đặt 1 câu kể Ai thế nào? tả một cây hoa mà em yêu thích. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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Họ và tên:………………………………………….. 

Lớp: ……………………………………………….. 

Thứ tư, ngày 25 tháng 3 năm 2020 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU  

VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO? 

I. Kiến thức mới: 

 

 

 

 

 

 

II. Bài tập: 

Bài 1.Gạch một gạch dưới chủ ngữ, gạch hai gạch dưới vị ngữ của mỗi câu kể Ai thế 

nào ? trong đoạn văn sau : 

 Cánh đại bàng rất khỏe. Mỏ đại bàng dài và rất cứng. Đôi chân của nó giống như 

cái móc hàng của cần cẩu. Đại bàng rất ít bay. Khi chạy trên mặt đất, nó giống như một 

con ngỗng cụ nhưng nhanh nhẹn hơn nhiều. 

Bài 2. Bộ phận vị ngữ của mỗi câu vừa tìm được do những từ ngữ nào ( tính từ hay cụm 

tính từ ) tạo thành ? 

Câu kể Ai thế nào ? Từ ngữ tạo thành vị ngữ 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

………………………………………….... 

 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

1. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? chỉ đặc điểm, tính chất hoặc 

trạng thái của sự vật được nói đến ở chủ ngữ. 

2. Vị ngữ thường do tính từ, động từ (hoặc cụm tính từ, cụm động 

từ) tạo thành. 
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Bài 3. Đặt ba câu kể Ai thế nào?, mỗi câu tả một cây hoa em yêu thích. 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  
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Họ và tên:………………………………………….. 

Lớp: ……………………………………………….. 

Thứ tư, ngày 25 tháng 3 năm 2020 

TOÁN  

QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ (tt) 

III. Kiến thức mới: 

Khi quy đồng mẫu số hai phân số 
 

 
 và 

 

  
 

Ta thấy mẫu số của phân số 
 

  
 chia hết cho mẫu số của phân số 

 

 
 (12:6=2) 

Ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số 
 

 
 và 

 

  
 như sau: 

 

 
 
   

   
 =
  

  
  và giữ nguyên phân số 

 

  
 

Như vậy, quy đồng mẫu số hai phân số 
 

 
 và 

 

  
 được hai phân số 

  

  
 và 

 

  
 

IV. Bài tập 

Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số sau: 

a) 
 

 
 và 

 

 
 

 

 
 
      

      
 

 
     và giữ nguyên phân số  

 

b) 
 

 
 và 

 

  
 

 

 
 = …………………………   và ………………………… 

 

c) 
 

  
 và 
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 = …………………………   và ………………………… 

d) 
 

 
 và 

 

  
 

 

 
 = …………………………………………………………. 

e) 
  

  
 và 

 

 
 

……………………………………………………………………… 

Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số sau: 

a) 
 

 
 và 

 

 
 

 

 
 ………………………….               

 

 
 ……………………. 

b) 
 

  
 và 

 

 
 

 

…………………………………………………………………………. 
 

c) 
 

 
 và 

 

 
 

 
…………………………………………………………………………. 

 

d) 
 

 
 và 

 

 
 

 

…………………………………………………………………………. 

 

e) 
 

  
 và 

 

 
 

  

…………………………………………………………………………. 
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Họ và tên:………………………………………….. 

Lớp: ……………………………………………….. 

Thứ tư, ngày 25 tháng 3 năm 2020 

KHOA 

SỰ LAN TRUYỀN ÂM THANH 

I. Kiến thức mới: 

 

 

 

 

 

 

 

II. Bài tập: 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

 Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ mạnh lên 

 Càng đứng xa nguồn âm thì nghe càng nhỏ 

 Âm thanh có thể truyền qua chất rắn, chất khí nhưng không thể truyền qua chất 

lỏng. 

 Âm thanh chỉ có thể truyền qua chất khí, không thể truyền qua chất lỏng và chất 

rắn. 

 Âm thanh có thể truyền qua nước biển. 

Khi mặt trống rung, không khí xung quanh cũng rung động. Rung động 

này được lan truyền trong không khí. Khi rung động lan truyền tới miệng 

ống sẽ làm cho tấm ni lông rung động và làm các vụn giấy chuyển động. 

Tương tự như vậy, khi rung động lan truyền tới tai ta sẽ làm màng nhĩ 

rung động, nhờ đó ta có thể nghe thấy được âm thanh. 

Âm thanh không chỉ truyền được qua không khí mà còn truyền qua chất 

rắn, chất lỏng. 
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Bài 2: Nêu ví dụ âm thanh có thể lan truyền trong: 

a) Không khí 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

b) Chất rắn 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

c) Chất lỏng 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Họ và tên:…………………………… 

Lớp:…………………………………. 

Thứ năm, ngày 26 tháng 3 năm 2020 

LỊCH SỬ 

BÀI 17: NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC TỔ CHỨC 

 QUẢN LÝ ĐẤT NƯỚC 

I. Kiến thức: 

 

 

 

 

 

 

 

II. Bài tập: 

 Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng 

Câu 1: Lê Lợi chính thức lên ngôi hoàng đế vào năm nào? 

A. Năm 1428   B. Năm 938  C. Năm 1497  D. Năm 1460 

 

Câu 2: Sau khi lên ngôi vua, Lê Lợi đóng đô ở đâu? 

A. Hoa Lư  B. Tây Đô  C. Thăng Long D. Phong Châu 

 

Câu 3: Nhà Hậu Lê trải qua mấy đời vua? 

A. 1    B. 2   C. 3   D. 4 

 

Thời Hậu Lê, việc tổ chức quản lí đất nước rất chặt chẽ. Lê 

Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ và soạn Bộ luật Hồng Đức để 

bảo vệ chủ quyền của dân tộc và trật tự xã hội. 
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Câu 4: Nhà Hậu Lê đã làm gì để quản lý đất nước? 

A. Vẽ bản đồ đất nước, soạn bộ luật Hồng Đức. 

B. Quản lí đất nước không cần đề ra bộ luật nào. 

C. Không chú ý đến việc định ra pháp luật. 

D. Quan tâm đến đời sống nhân dân. 

 

 Phần tự luận: Trả lời câu hỏi 

Vua Lê Thánh Tông đã cho soạn bộ luật tên gì và mục đích để làm gì? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Thứ năm, ngày 26 tháng 3 năm 2020 

ĐỊA LÝ 

BÀI 18: NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ 

I. Kiến thức: 

 

 

 

 

 

 

II. Bài tập: 

 Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng 

Câu 1: Ở Tây Nam Bộ, người dân thường làm nhà ở đâu? 

A. Trên các khu đất cao 

B. Rải rác khắp nơi 

C. Gần các cánh đồng 

D. Dọc theo các sông ngòi, kênh rạch 

Câu 2: Phương tiện đi lại phổ biến của người dân ở miền Tây Nam Bộ là gì? 

A. Xuồng, ghe     C. Xe máy 

B. Xe ngựa     D. Ô tô 

Câu 3: Quần áo bà ba, khăn rằn là trang phục phổ biến của người dân miền nào? 

A. Đồng bằng Bắc Bộ    C. Đồng bằng Nam Bộ 

B. Tây Nguyên     D. Bắc Trung Bộ 

Các dân tộc sống ở đồng bằng Nam Bộ chủ yếu là Kinh, 

Khơ-me, Chăm, Hoa. Người dân thường lập ấp, làm nhà ở 

ven sông, ngòi, kênh, rạch. 

Lễ hội Bà Chúa Xứ, hội xuân núi Bà, lễ cúng Trăng,… là 

những lễ hội nổi tiếng của người dân ở đồng bằng Nam Bộ. 



Trường Tiểu học Thới Tam  Lớp 4 

Câu 4: Lễ hội Bà Chúa Xứ, Hội Xuân núi Bà, lễ cúng Trăng,... là những lễ hội nổi tiếng 

của người dân ở đâu? 

A. Đồng bằng Bắc Bộ    C. Đồng bằng Nam Bộ 

B. Tây Nguyên     D. Bắc Trung Bộ 

 

 Phần tự luận: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: 

Các dân tộc sống ở đồng bằng Nam Bộ chủ yếu là ……….…..…., ………..……, 

………..….., ………….. Người dân thường lập ấp, làm nhà ở ven sông, ngòi, kênh, 

rạch. 

 

 


